
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Bum Tở, Mường Tè, Thu Lũm, Pa Ủ, Tà Tổng, Mù Cả
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Lỳ Gạ De 18-7-1996 Nữ Việt
Nam Hà Nhì Không Xã Thu Lũm, tỉnh Lai

Châu

Bản Mé Gióng, xã
Thu Lũm, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học Nông
lâm, chuyên

ngành Nông lâm
kết hợp

Không Trung
cấp Không

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ xã; Phó Chủ tịch Uỷ

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã; Bí thư Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thu
Lũm, tỉnh Lai Châu

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã Thu Lũm,

tỉnh Lai Châu
27/6/2017

2 Lý Công Hậu 28-8-1981 Nam Việt
Nam Hà Nhì Không Xã Thu Lũm, tỉnh Lai

Châu

Số nhà 164, đường
Điện Biên Phủ,

thôn 7, xã Bum Tở,
tỉnh Lai Châu

12/12

Đại học Kinh tế
Quốc dân,

chuyên ngành
Ngân hàng - Tài

chính

Thạc sĩ
Quản lý
kinh tế

Cao cấp
Anh

khung B1
Châu Âu

Cán bộ, Uỷ viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Bum Tở, tỉnh Lai Châu

Đảng ủy xã Bum Tở, tỉnh
Lai Châu 11/01/2007

Đại biểu Hội
đồng nhân dân

huyện Mường Tè
nhiệm kỳ 2011-
2016; nhiệm kỳ

2016-2021

3 Trần Văn Long 26-12-1967 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ Thôn 8, xã Bum

Tở, tỉnh Lai Châu 12/12 Không Không Không Không
Giám đốc Công ty TNHH Một
thành viên Xây dựng Hoàng

Long

Công ty TNHH Một
thành viên Xây dựng

Hoàng Long

4 Phùng Lê Na 25/01/1987 Nữ Việt
Nam La Hủ Không Xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu

Bản Thăm Pa, xã
Pa Ủ, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học Thành
Đông, chuyên

ngành Luật kinh
tế

Không Trung
cấp

Anh trình
độ A2

Cán bộ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban
Kiểm tra Đảng uỷ xã Pa Ủ, tỉnh

Lai Châu

Đảng uỷ xã Pa Ủ, tỉnh Lai
Châu 20/11/2013

Đại biểu Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

nhiệm kỳ 2016-
2021, nhiệm kỳ

2021-2026

5 Chu Thu Phương 29-8-2002 Nữ Việt
Nam Hà Nhì Không Xã Thu Lũm, tỉnh Lai

Châu

Bản Mé Gióng, xã
Thu Lũm, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học Thái
Nguyên, chuyên
ngành Sư phạm

Tiếng Anh

Không Không
Đại học
Tiếng
Anh

Giáo viên Trường Phổ thông
Dân tộc bán trú - Trung học cơ
sở Ka Lăng, xã Thu Lũm, tỉnh

Lai Châu

Trường Phổ thông Dân
tộc bán trú - Trung học cơ
sở Ka Lăng, xã Thu Lũm,

tỉnh Lai Châu

6 Lý Xú Pớ 11/02/1996 Nữ Việt
Nam La Hủ Không Xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu

Bản Thăm Pa, xã
Pa Ủ, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học Văn
hoá, ngành Quản

lý văn hoá
Không Không

Anh
Certificat
e level B1

Công chức,  Phòng Văn hóa -
Xã hội xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu

Ủy ban nhân dân xã Pa Ủ,
tỉnh Lai Châu 15/9/2022

7 Nguyễn Anh Tuấn 20-8-1973 Nam Việt
Nam Kinh Không Phường Xuân Hoà, tỉnh

Phú Thọ
Xã Bum Tở, tỉnh

Lai Châu 12/12 Không Không Không Không
Giám đốc Công ty TNHH số 24,

Chủ tịch Hiệp hội Sâm Lai
Châu

Công ty TNHH số 24;
Hiệp hội Sâm Lai Châu

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 7 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 4 người. Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 11 gồm các xã: Lê Lợi, Nậm Hàng, Hua Bum, Mường Mô, Bum Nưa
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu
HĐND (nếu

có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 Lò Văn Cương 10-12-1977 Nam Việt
Nam Thái Không

Phường Mường
Lay, tỉnh Điện

Biên

Số nhà 015, phố Mường
Kim, tổ dân phố số 16,

phường Tân Phong, tỉnh
Lai Châu

12/12

Học viện Cảnh sát
nhân dân, ngành Luật;

Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí

Minh, ngành Công tác
tổ chức

Thạc sĩ
Quản lý
kinh tế

Cao cấp Anh khung
B1 Châu Âu

Cán bộ, Uỷ viên Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ; Trưởng ban, Ban Nội

chính Tỉnh ủy; Trưởng ban, Ban
pháp chế Hội đồng nhân dân

tỉnh Lai Châu

Ban Nội chính
Tỉnh ủy Lai

Châu
12/10/2004

Đại biểu Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

nhiệm kỳ 2021-
2026

2 Vàng A Dơ 24-4-1977 Nam Việt
Nam Mông Không Xã Long Hẹ, tỉnh

Sơn La

Số nhà 35, đường
Nguyễn Văn Linh, Tổ

dân phố Pá Kéo, xã
Nậm Hàng, tỉnh Lai

Châu

12/12
Đại học Nông lâm,
chuyên ngành Lâm

nghiệp
Không Cao cấp Anh khung

B1 Châu Âu

Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy xã Nậm Hàng, tỉnh Lai

Châu

Đảng ủy xã Nậm
Hàng, tỉnh Lai

Châu
26/11/2010

Đại biểu Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

nhiệm kỳ 2021-
2026

3 Lê  Thanh Hải 21-7-1975 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Giao Thủy, tỉnh

Ninh Bình

Số nhà 10, phố Mường
Kim, tổ dân phố số 16,

phường Tân Phong, tỉnh
Lai Châu

12/12 Đại học Luật, chuyên
ngành Tư pháp

Thạc sĩ
Kinh doanh
và quản lý

Cao cấp

Trung Quốc
trình độ B;
Anh khung

B1 Châu Âu

Công chức, Bí thư Đảng ủy Sở
Tư pháp; Giám đốc Sở Tư pháp

tỉnh Lai Châu

Sở Tư pháp tỉnh
Lai Châu 16/12/1997

4 Lò Đức Hoàn 16-10-1984 Nam Việt
Nam Thái Không

Phường Mường
Lay, tỉnh Điện

Biên

Số nhà 10, đường
Hoàng Văn Thái, Tổ

dân phố số 18, phường
Tân Phong, tỉnh Lai

Châu

12/12 Đại học Thương mại,
chuyên ngành Kinh tế

Thạc sỹ
Quản lý
kinh tế

Trung
cấp

Anh trình độ
A2

Công chức, Phòng Văn xã, Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai

Châu

Văn phòng Ủy
ban nhân dân
tỉnh Lai Châu

31/7/2015

5 Mùa A Khoa 14-6-1995 Nam Việt
Nam Mông Không Xã Tà Tổng, tỉnh

Lai Châu
Bản Nậm Pì 1, xã Lê
Lợi, tỉnh Lai Châu 12/12

Đại học Khoa học -
Đại học Thái Nguyên,

chuyên ngành Luật
Không Trung

cấp Không

Công chức, Phó Bí thư Chi bộ
Văn phòng Hội đồng nhân dân

và Ủy ban nhân dân xã; Phó
Chánh Văn phòng Hội đồng

nhân dân và Ủy ban nhân dân xã
Lê Lợi, tỉnh Lai Châu

Văn phòng Hội
đồng nhân dân
và Ủy ban nhân
dân xã Lê Lợi,
tỉnh Lai Châu

19/9/2017

Đại biểu Hội
đồng nhân dân

xã Lê Lợi,
nhiệm kỳ 2021-

2026

6 Lò Văn Thạch 15-5-1980 Nam Việt
Nam Thái Không Xã Chiềng Mai,

tỉnh Sơn La

Số nhà 11, phố Nguyễn
Khánh Toàn, tổ dân phố

số 19, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

12/12
Đại học Khoa học xã

hội và nhân văn, ngành
Quốc tế học

Không Cao cấp Anh khung
B1 Châu Âu

Công chức, Ủy viên Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy Hội đồng

nhân dân tỉnh; Trưởng phòng,
Phòng Thông tin - Dân nguyện,
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Lai Châu

Văn phòng Đoàn
Đại biểu Quốc

hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh

Lai Châu

11/6/2012
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7 Nguyễn Đăng Tuấn 10/02/1985 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Bắc Tiên
Hưng, tỉnh Hưng

Yên

Số nhà 176, tổ dân phố
Tả Làn Than, phường
Tân Phong, tỉnh Lai

Châu

12/12 Đại học Luật, chuyên
ngành Luật Không Trung

cấp
Anh trình độ

A2

Công chức, Phó Bí thư Chi bộ
01; Phó Trưởng phòng, Phòng
Xây dựng kiểm tra và thi hành
pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lai

Châu

Sở Tư pháp tỉnh
Lai Châu 13/10/2017

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 7 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 4 người. Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu
HĐND (nếu

có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các xã: Nậm Tăm, Pu Sam Cáp, Nậm Cuổi, Nậm Mạ
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ,

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Giàng Thành Công 03/8/1990 Nam Việt
Nam Mông Không Xã Sáng Nhè, tỉnh

Điện Biên

Số nhà 071, đường
Trần Văn Thọ, tổ

dân phố số 10,
phường Tân Phong,

tỉnh Lai Châu.

12/12

Đại học
Hòa Bình,

chuyên
ngành Tài
chính ngân

hàng

Không Không Anh trình
độ A2

Công chức, Phòng Chính sách
Dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn

giáo tỉnh Lai Châu

Sở Dân tộc và Tôn
giáo tỉnh Lai Châu

2 Nguyễn Bảo Đông 09/7/1971 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Thần Khê, tỉnh

Hưng Yên

Số nhà 217, đường
Vừ A Dính, tổ dân
phố số 8, phường

Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu

12/12

Đại học
Công đoàn,
ngành Quản

trị Kinh
doanh và

Công đoàn

Thạc sĩ
Quản lý
Kinh tế

Cao cấp
Anh

khung B1
Châu Âu

Cán bộ, Phó Trưởng ban, Ban
Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng

nhân dân tỉnh Lai Châu

Ban Kinh tế - Ngân
sách, Hội đồng nhân

dân tỉnh Lai Châu
09/7/2006

Đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-

2021, nhiệm kỳ 2021-2026

3 Sùng A Giống 28/9/1986 Nam Việt
Nam Mông Không Xã Tủa Sín Chải,

tỉnh Lai Châu

Số nhà 39, đường
Nguyễn Thái Bình,
tổ dân phố số 28,

phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

12/12

Đại học Mở
Hà Nội,
chuyên

ngành Luật
kinh tế

Thạc sĩ
Quản lý
Kinh tế

Trung
cấp

Anh trình
độ A2

Công chức, Phó Bí thư Chi bộ
Phòng Tổ chức biên chế; Phó

Trưởng phòng, Phòng Tổ chức
biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Lai

Châu

Sở Nội vụ tỉnh Lai
Châu 12/6/2009

4 Hà Trọng Hải 06/6/1974 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Điềm Thụy,

tỉnh Thái Nguyên

Tổ dân phố số 18,
phường Tân Phong,

tỉnh Lai Châu
12/12

Đại học lâm
nghiệp,
chuyên

ngành Lâm
sinh

Thạc sĩ
Quản trị

kinh
doanh

Cao cấp
Anh

khung B1
Châu Âu

Cán bộ, Uỷ viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy
ban nhân dân tỉnh; Phó Chủ

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai
Châu

Ủy ban nhân dân
tỉnh Lai Châu 19/5/2000

Đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện Than Uyên nhiệm kỳ

2011-2016; đại biểu Hội đồng
nhân dân huyện Tân Uyên

nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh Lai
Châu nhiệm kỳ 2021-2026

5 Lò Văn Nghiêm 03/8/1986 Nam Việt
Nam Thái Không Xã Nậm Tăm, tỉnh

Lai Châu

Bản Phiêng Chá, xã
Nậm Tăm, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học
Lâm

nghiệp,
chuyên

ngành Lâm
nghiệp

Không Trung
cấp

Anh trình
độ B

Công chức, Phó Trưởng
phòng, Phòng Kinh tế xã Nậm

Tăm, tỉnh Lai Châu

Uỷ ban nhân dân xã
Nậm Tăm, tỉnh Lai

Châu
16/01/2010
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6 Lường Văn Quý 26-9-1973 Nam Việt
Nam Thái Không Xã Nậm Mạ, tỉnh

Lai Châu

Bản Tân Lập, xã
Nậm Cuổi, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học
kinh tế

Quốc dân
Hà Nội,
chuyên

ngành Quản
lý kinh tế

Không Cao cấp
Anh

khung B1
Châu Âu

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy xã;
Chủ tịch Hội đồng nhân dân
xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu

Đảng ủy xã Nậm
Cuổi, tỉnh Lai Châu 01/11/1998

Đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-
2026; đại biểu Hội đồng nhân
dân huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ

2021-2026; đại biểu Hội đồng
nhân dân xã Nậm Cuổi nhiệm

kỳ 2021-2026

7 Nguyễn Minh Tiến 25-4-1989 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Long Hưng,

tỉnh Hưng Yên

Tổ dân phố số 19,
phường Tân Phong,

tỉnh Lai Châu
12/12

Đại học Tây
Bắc, ngành
Sư phạm
Tin học

Không Không Anh trình
độ B

Công chức, Trung tâm Phục
vụ Hành chính công tỉnh, Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Lai Châu

Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh Lai

Châu
10-10-2019

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 7 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 4 người. Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ,

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã: Tủa Sín Chải, Sìn Hồ, Hồng Thu
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu
HĐND (nếu

có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học hàm,
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại ngữ

1 Phùng Thị Thanh Bình 02/9/1991 Nữ Việt
Nam Dao Không Xã Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu
Thôn 2, xã Sìn Hồ,

tỉnh Lai Châu 12/12 Đại học Luật Hà Nội,
ngành Luật Thạc sĩ Luật Trung

cấp

Anh khung
B1 Châu

Âu

Công chức, Bí thư Chi bộ Văn
phòng; Chánh Văn phòng

Đảng ủy xã Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu

Đảng ủy xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai Châu 07/7/2017

Đại biểu Hội
đồng nhân

dân tỉnh Lai
Châu nhiệm

kỳ 2021-2026

2 Phạm Mạnh Cường 06/8/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Trà Lý, tỉnh

Hưng Yên

Số nhà 11, tổ dân phố
số 12, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

12/12

Đại học Luật Hà Nội,
chuyên ngành Luật;

Đại học Bình Dương,
chuyên ngành Quản trị

kinh doanh

Thạc sỹ Luật
kinh tế Cao cấp

Anh khung
B1 Châu

Âu

Công chức, Trưởng phòng,
Phòng Công tác Hội đồng nhân
dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu

Quốc hội và Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu

Văn phòng Đoàn
Đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu

11/01/2011

3 Vũ Ngọc Duy 27/3/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không Phường Trần Lãm,

tỉnh Hưng Yên

Số nhà 21, phố Lê Lai,
tổ dân phố số 10,

phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

12/12
Đại học Y tế công

cộng, chuyên ngành Y
tế công cộng

Thạc sĩ Quản
lý Kinh tế Cao cấp

Anh khung
B1 Châu

Âu

Cán bộ, Ủy viên Chi ủy Chi bộ
01; Phó Trưởng ban, Ban Dân
tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh

Lai Châu

Ban Dân tộc, Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

14/01/2003

Đại biểu Hội
đồng nhân

dân tỉnh Lai
Châu nhiệm
kỳ 2016 –

2021; nhiệm
kỳ 2021 –

2026

4 Ngô Thị Bích Hạnh 01/10/1974 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Trường Văn,

tỉnh Thanh Hóa

Số nhà 15, phố Hoàng
Diệu, tổ dân phố số

18, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu.

12/12
Đại học Nông lâm

Thái Nguyên, chuyên
ngành Quản lý kinh tế

Thạc sĩ Quản
lý kinh tế Cao cấp

Anh khung
B1 Châu

Âu

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
các cơ quan đảng tỉnh; Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bí
thư Chi bộ Ban Công tác Phụ
nữ; Uỷ viên Ban Chấp hành

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam khoá XIII, nhiệm

kỳ 2022-2027; Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh; Chủ tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam

tỉnh Lai Châu
02/5/2003

5 Trần Thị Hồng Nhung 15/3/1981 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Đồng Lương,

tỉnh Phú Thọ

Số nhà 12, ngõ 019,
đường Ngô Quyền, tổ
dân phố số 8, phường
Tân Phong, tỉnh Lai

Châu.

12/12
Đại học sư phạm Hà
Nội, chuyên ngành

Công tác xã hội
Không Cao cấp

Anh khung
B1 Châu

Âu

Cán bộ, Phó Bí thư Chi bộ Ban
Công tác Phụ nữ; Phó Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai

Châu; Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu

Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam

tỉnh Lai Châu
23/6/2011
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6 Sùng A Phòng 10-3-1981 Nam Việt
Nam Mông Không Xã Mường Nhé,

tỉnh Điện Biên
Bản Nà Áng, xã Bum

Tở, tỉnh Lai Châu 12/12
Đại học An ninh nhân

dân, chuyên ngành
Điều tra tội phạm

Không Cao cấp
Anh khung
B1 Châu

Âu

Công an, Ủy viên Chi ủy Chi
bộ; Phó Trưởng phòng, Phòng
An ninh nội địa, Công an tỉnh

Lai Châu

Công an tỉnh Lai
Châu 22/01/2007

Đại biểu Hội
đồng nhân
dân huyện
Mường Tè
nhiệm kỳ

2016-2021;
nhiệm kỳ

2021-2026

7 Sùng A Súa 26-7-1973 Nam Việt
Nam Mông Không Xã Hồng Thu, tỉnh

Lai Châu

Số nhà 065, phố Đặng
Dung, tổ dân phố số

26, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

12/12
Đại học An ninh nhân

dân, chuyên ngành
Luật

Không Cao cấp Trung B
Công an, Phó Bí thư Đảng ủy
Công an tỉnh; Phó Giám đốc

Công an tỉnh Lai Châu

Công an tỉnh Lai
Châu 21/5/1999

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 7 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 4 người. Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu
HĐND (nếu

có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học hàm,
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Sì Lở Lầu, Dào San
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Tống Thanh Bình 07/11/1970 Nam Việt
Nam Thái Không

Xã Mường
Tè, tỉnh Lai

Châu

Số nhà 079, tổ dân phố
số 28, phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu
12/12 Đại học Nông Lâm, chuyên

ngành Lâm nghiệp

Thạc sĩ
Khoa học
cây trồng

Cao cấp

Anh
khung

B1
Châu
Âu

Cán bộ, Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ; Bí thư Đảng ủy
Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ

tịch Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Lai Châu

Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc

Việt Nam tỉnh
Lai Châu

23/9/1994
Đại biểu Hội đồng nhân dân

tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-
2026

2 Tẩn Thị Dở 15-5-1987 Nữ Việt
Nam Mông Không Xã Dào San,

tỉnh Lai Châu
Bản Mù Sang, xã Dào

San, tỉnh Lai Châu 12/12 Đại học Luật; Chuyên
ngành Luật kinh tế Không Trung

cấp

Anh
trình độ

B

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ xã; Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam xã; Chủ tịch Hội Liên
phụ Phụ nữ xã Dào San, tỉnh

Lai Châu

Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc
Việt Nam xã
Dào San, tỉnh

Lai Châu

28/7/2009
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân xã nhiệm

kỳ 2021-2026

3 Vàng Xuân Hiệp 30/01/1973 Nam Việt
Nam Si la Không Xã Bum Tở,

tỉnh Lai Châu

Số nhà 09, ngõ 237
đường Trần Hưng Đạo,
tổ dân phố số 9, phường

Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu

12/12 Đại học Luật Hà Nội,
chuyên ngành Luật Không Cử

nhân

Anh
trình độ

A

Công chức, Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy; Phó Bí

thư; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy Tòa án nhân dân
tỉnh; Phó Chánh án Tòa án

nhân dân tỉnh Lai Châu

Tòa án nhân
dân tỉnh Lai

Châu
16-02-2000

Đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu (cũ) khóa XI

nhiệm kỳ 1999-2004; đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh Lai

Châu khóa XII nhiệm kỳ 2004-
2011; đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu khóa XIII

nhiệm kỳ 2011-2016.

4 Dì Thị Mẩy 18/8/1986 Nữ Việt
Nam Mông Không Xã Dào San,

tỉnh Lai Châu
Bản Hờ Mèo, xã Dào

San, tỉnh Lai Châu 12/12

Đại học kinh tế tài chính
Vân Nam Trung Quốc;

chuyên ngành Quản lý sự
nghiệp xã hội

Không Không Trung
C1

Công chức, Phòng Văn hoá -
Xã hội xã Dào San, tỉnh Lai

Châu

Uỷ ban nhân
dân xã Dào

San, tỉnh Lai
Châu

5 Vàng Thu Trang 22-6-1992 Nữ Việt
Nam Thái Không

Phường
Mường Lay,

tỉnh Điện
Biên

Số nhà 006, đường
Huỳnh Thúc Kháng, tổ
dân phố số 2, phường

Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu

12/12 Đại học Tây Bắc, chuyên
ngành Sư phạm Tiếng Anh Không Cao cấp

Đại học
tiếng
Anh

Công chức, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn; Ủy viên

Chi ủy Chi bộ; Phó Trưởng
ban, Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Lai Châu

 Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc

Việt Nam tỉnh
Lai Châu

02-12-2019

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 5 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 3 người. Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Phong Thổ, Khổng Lào, Pa Tần
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu
có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học
vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 Tào A Đao 27-6-1992 Nam Việt
Nam Mảng Không Xã Pa Tần, tỉnh

Lai Châu
Bản Nậm Ô, xã Pa
Tần, tỉnh Lai Châu 12/12 Đại học Nông lâm,

chuyên ngành Trồng trọt Không Trung
cấp Không

Công chức  Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam xã

Pa Tần, tỉnh Lai Châu

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam xã
Pa Tần, tỉnh Lai

Châu

18/6/2014

Đại biểu Hội đồng nhân
dân xã Pa Tần khoá

XXI, nhiệm kỳ 2021-
2026

2 Lù Thuý Hằng 09/3/1993 Nữ Việt
Nam Thái Không Xã Khổng Lào,

tỉnh Lai Châu

Bản Khổng Lào,
xã Khổng Lào,
tỉnh Lai Châu

12/12 Đại học Trà Vinh,
chuyên ngành Luật Không Không Anh trình

độ B

Bí thư Chi đoàn bản Khổng
Lào, xã Khổng Lào, tỉnh

Lai Châu

Bản Khổng Lào, xã
Khổng Lào, tỉnh

Lai Châu

3 Lô Văn Quý 08/8/1973 Nam Việt
Nam Thái Không Xã Như Thanh,

tỉnh Thanh Hoá

Tổ dân phố số 18,
phường Tân

Phong, tỉnh Lai
Châu

12/12
Đại học Mở Hà Nội,
chuyên ngành Công

nghệ thông tin
Không Cao cấp Anh trình

độ A2

Bộ đội, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ Ban Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng; Đại tá,
Phó Chỉ huy trưởng Ban

Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng, Bộ Chỉ huy quân sự

tỉnh Lai Châu

Ban Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng, Bộ Chỉ

huy Quân sự tỉnh
Lai Châu

16/10/1997

4 Chang Phương Thảo 01/8/1982 Nữ Việt
Nam Dao Không Xã Khổng Lào,

tỉnh Lai Châu

Bản Đông Phong,
xã Sin Suối Hồ,
tỉnh Lai Châu

12/12
Viện đại học Mở Hà

Nội, chuyên ngành Luật
Kinh tế

Thạc sĩ Quản
lý kinh tế Cao cấp

Anh khung
B1 Châu

Âu

Cán bộ, Phó Trưởng ban,
Ban Pháp chế Hội đồng
nhân dân tỉnh Lai Châu

Ban Pháp chế, Hội
đồng nhân dân tỉnh

Lai Châu
22/9/2007

Đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu nhiệm

kỳ 2021 - 2026

5 Tào A Thắng 03/02/1982 Nam Việt
Nam Mảng Không Xã Pa Tần, tỉnh

Lai Châu
Bản Nậm Ô, xã Pa
Tần, tỉnh Lai Châu 12/12

Đại học Nông lâm,
chuyên ngành Khoa học

cây trồng
Không Cao cấp Anh trình

độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy xã;
Phó Chủ tịch Hội đồng

nhân dân xã Pa Tần, tỉnh
Lai Châu

Hội đồng nhân dân
xã Pa Tần, tỉnh Lai

Châu
01/4/2011

Đại biểu Hội đồng nhân
dân xã Pa Tần khoá

XXI, nhiệm kỳ 2021-
2026

6 Vương Đào Tiên 27-4-1977 Nữ Việt
Nam Thái Không Xã Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Thôn Tây Nguyên,
xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu
12/12 Đại học sư phạm,

chuyên ngành Hóa học Không Cao cấp
Anh khung
B1 Châu

Âu

Cán bộ, Phó Bí thư Thường
trực Đảng ủy xã Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu

Đảng ủy xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 01/3/2006

Đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu nhiệm
kỳ 2011-2016; đại biểu

Hội đồng nhân dân
huyện Phong Thổ, xã
Phong Thổ nhiệm kỳ

2021-2026

7 Chẻo Thị Sáu 13-7-1984 Nữ Việt
Nam Dao Không Xã Sìn Hồ, tỉnh

Lai Châu

Số nhà 20, đường
Hoàng Diệu, tổ
dân phố số 18,
phường Tân

Phong, tỉnh Lai
Châu

12/12
Đại học Sư phạm,

chuyên ngành Công tác
xã hội

Không Cao cấp Anh trình
độ A2

Công chức, Phó Trưởng
ban, Ban Tuyên giáo, Công
tác xã hội, Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai

Châu

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh

Lai Châu
22/4/2012
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8 Nguyễn Ngọc Vinh 19/01/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Khúc Thừa
Dụ, thành phố

Hải Phòng

Số nhà 009, ngõ
165, đường Trần

Phú, tổ dân phố số
7, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

12/12

Đại học Kinh tế quốc
dân, ngành Quản trị kinh
doanh; Viện Đại học Mở

Hà Nội,  ngành Luật
Kinh tế; Đại học Thái
Nguyên, ngành Ngôn

ngữ Anh.

Thạc sĩ Xây
dựng Đảng và
Chính quyền

nhà nước

Cao cấp
Đại học

Ngôn ngữ
Anh

Cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh
ủy; Chủ nhiệm Ủy ban

Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu;
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai
Châu

 Tỉnh ủy Lai Châu 25/5/2005
Đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu nhiệm

kỳ 2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 8 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 5 người. Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu
có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học
vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 6 gồm xã Sin Suối Hồ và phường Tân Phong
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn, nghiệp
vụ,

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Phạm Văn Đức 21/6/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hải Hưng,
thành phố Hải

Phòng

Số nhà 021, đường
Chu Văn An, tổ dân
phố số 01, phường
Đoàn Kết, tỉnh Lai

Châu

12/12
Đại học Luật Hà

Nội, chuyên ngành
Luật

Không Cao cấp

Anh
khung

B1 Châu
Âu

Công chức, Quyền
Trưởng phòng, Phòng

Hành chính - Tổ chức -
Quản trị, Văn phòng
Đoàn Đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân

dân tỉnh Lai Châu.

Văn phòng Đoàn
Đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu

30/3/2006

2 Vương Đức Lợi 08/12/1969 Nam Việt Nam Thái Không Xã Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Số nhà 003, tổ dân
phố số 18, phường

Tân Phong, tỉnh Lai
Châu

12/12
Đại học Thủy lợi,

chuyên ngành Thủy
nông

Thạc sĩ
Quản trị

kinh
doanh

Cao cấp

Anh
khung

B1 Châu
Âu

Cán bộ, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ

Mặt trận Tổ quốc; Phó
Chủ tịch Uỷ ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh; Chủ tịch Hội
Nông dân tỉnh Lai

Châu

Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh

Lai Châu
10/9/2004

3 Hầu Thị Mỉ 28-11-1992 Nữ Việt Nam Mông Không
Phường  Tân

Phong, tỉnh Lai
Châu

Tổ dân phố Phan Chu
Hoa, phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu
12/12

Đại học Nông lâm,
chuyên ngành Kinh

tế nông nghiệp
Không Trung

cấp Không

Cán bộ, Ủy viên Ủy
ban Kiểm tra Đảng ủy
phường Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Ủy ban kiểm tra
Đảng ủy phường

Tân Phong, tỉnh Lai
Châu

03/8/2013

Đại biểu Hội đồng nhân
dân Hội đồng nhân dân xã

Nùng Nàng  khoá XIX
nhiệm kỳ 2016-2021,

khoá XX nhiệm kỳ 2021 –
2026 (đến tháng 12 năm
2024 xin miễn nhiệm do

chuyển công tác).

4 Lê Minh Ngân 05/10/1969 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tuyên Hóa,
tỉnh Quảng Trị

Nhà ở Công vụ, tổ dân
phố số 16, phường

Tân Phong, tỉnh Lai
Châu

10/10
Đại học Luật Hà

Nội, chuyên ngành
Luật

Thạc sĩ
Quản lý
đất đai

Cao cấp
Anh

trình độ
B1

Cán bộ, Uỷ viên Ban
Chấp hành Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Lai Châu

Tỉnh ủy Lai Châu 26/12/1994

5 Thùng Xuân Thành 05/10/1989 Nam Việt Nam Thái Không Xã Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Số nhà 017, đường Bế
Văn Đàn, tổ dân phố
số 12, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

12/12
Đại học Lương Thế
Vinh, ngành Nông

nghiệp
Không Không

Anh
trình độ

B

Công chức, Ban Công
tác Nông dân, Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam tỉnh Lai Châu

Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh

Lai Châu
03/6/2025

6 Trần Thị Phước Thuỷ 15/02/1982 Nữ Việt Nam Mường Không Xã Thạch Lạc, tỉnh
Hà Tĩnh

Số nhà 036, phố Đặng
Thai Mai, tổ dân phố
số 22, phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu

12/12
Đại học Sư phạm,
chuyên ngành Ngữ

văn

Thạc sĩ
Ngữ
văn

Trung
cấp

Anh
trình độ

B1
khung

Châu Âu

Viên chức, Ủy viên Chi
ủy Chi bộ; Phó Hiệu
trưởng Trường Trung

học Phổ thông Chu Văn
An, tỉnh Lai Châu

Trường Trung học
Phổ thông Chu Văn
An, tỉnh Lai Châu

16/7/2015
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7 Nguyễn Xuân Thức 27/9/1968 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Dương,
tỉnh Phú Thọ

Số nhà 236, đường
Trần Phú, tổ dân phố

số 4, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

12/12
Đại học Kinh tế

Quốc dân, chuyên
ngành Kế toán

Thạc sỹ
Quản lý
kinh tế

Cao cấp

Anh
khung

B1 Châu
Âu

Cán bộ, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ
Hội đồng nhân dân

tỉnh; Phó Trưởng ban,
Ban Kinh tế - Ngân
sách, Hội đồng nhân

dân tỉnh Lai Châu

Ban Kinh tế - Ngân
sách, Hội đồng nhân

dân tỉnh Lai Châu
10-10-1999

Đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu nhiệm
kỳ 2016-2021;  nhiệm kỳ

2021-2026

8 Mùa A Trừ 22/9/1972 Nam Việt Nam Mông Không Xã Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu

Số nhà 20, đường
Trần Đăng Ninh, tổ

dân phố số 28,
phường Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

12/12 Đại học Luật, ngành
Luật Không Cao cấp

Anh
khung

B1 Châu
Âu

Cán bộ, Uỷ viên Ban
Chấp hành Đảng bộ

tỉnh, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân
dân phường Tân Phong

Đảng ủy phường
Tân Phong 30/01/1999

Đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu nhiệm
kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ
2016 – 2021; nhiệm kỳ

2021 – 2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 8 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 5 người. Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn, nghiệp
vụ,

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 5 gồm xã Tả Lèng và phường Đoàn Kết
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu
có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn, nghiệp
vụ,

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Hoàng Diệp Hà 02/02/1984 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Chấn Thịnh, tỉnh
Lào Cai

Số nhà 027, ngõ 224,
đường Trần Phú, tổ dân
phố số 4, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

12/12
Đại học Lâm nghiệp,
chuyên ngành Lâm

sinh

Thạc sỹ,
chuyên
ngành

Trồng trọt

Cao cấp Anh trình độ
B

Công chức, Phó
trưởng phòng, Phòng
Công tác Hội đồng

nhân dân, Văn phòng
Đoàn Đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân

dân tỉnh Lai Châu

Văn phòng Đoàn
Đại biểu Quốc

hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh Lai

Châu

23/10/2015

2 Lò Thị Thanh Hoà 15-9-1984 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Bình Lư, tỉnh Lai
Châu

Số nhà 022, đường
Nguyễn Trãi, tổ dân phố
Quyết Tiến 8, phường

Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu

12/12
Đại học Tây Bắc,
chuyên ngành Kế

toán

Thạc sĩ Tài
chính –

Ngân hàng

Trung
cấp

Anh khung
B1 Châu Âu

Cán bộ, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ
phường; Phó Bí thư

Chi bộ; Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy phường
Đoàn Kết, tỉnh Lai

Châu

Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy phường
Đoàn Kết, tỉnh

Lai Châu

11/6/2008

3 Sùng A Phương 10-4-1997 Nam Việt Nam Mông Không Xã Tủa Sín Chải, tỉnh
Lai Châu

Bản Làng Mô, xã Tủa
Sín Chải, tỉnh Lai Châu 12/12

Đại học Công nghiệp
Việt - Hung, chuyên
ngành Kinh tế quản

lý

Không Không Tiếng dân
tộc Mông

Công chức, Phòng
Nghiệp vụ, Ban

Quản lý Khu kinh tế
tỉnh Lai Châu

Ban Quản lý Khu
kinh tế tỉnh Lai

Châu
25/4/2023

4 Vi Phương Thảo 10-6-1991 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Quan Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Số nhà 007, ngõ 120,
đường Trần Phú, tổ dân
phố số 14, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

12/12 Đại học Luật Hà
Nội, ngành Luật Không Không Anh trình độ

A2

Công chức, Phòng
Khoa giáo, Văn xã,

Sở Tài chính tỉnh Lai
Châu

Sở Tài chính tỉnh
Lai Châu

5 Đèo Thị Thơ 09/10/1990 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Khổng Lào, tỉnh Lai
Châu

Số nhà 010, ngõ 151
đường Trần Hưng Đạo,
tổ dân phố số 7, phường

Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu

12/12
Đại học Thành

Đông, chuyên ngành
Kế toán

Không Trung
cấp

Anh trình độ
A2

Công chức, Văn
phòng Đảng ủy

phường Đoàn Kết,
tỉnh Lai Châu

Văn phòng Đảng
ủy phường Đoàn

Kết, tỉnh Lai
Châu

04/3/2019

6 Sùng Sinh Trang 12-7-1994 Nam Việt Nam Mông Không Phường Đoàn Kết, tỉnh
Lai Châu

Tổ dân phố Sùng Chô,
phường Đoàn Kết, tỉnh

Lai Châu
12/12 Đại học Luật Hà

Nội, ngành Luật Không Trung
cấp

Anh trình độ
B

Cán bộ, Ủy viên Uỷ
ban Kiểm tra Đảng
ủy xã Tả Lèng, tỉnh

Lai Châu

Đảng ủy xã Tả
Lèng, tỉnh Lai

Châu
05/5/2022
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7 Hà Quang Trung 27-10-1976 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Nam Đông Hưng,
tỉnh Hưng Yên

Tổ dân phố số 10,
phường Tân Phong, tỉnh

Lai Châu
12/12

Đại học Tài chính kế
toán Hà Nội, ngành

Tài chính – Tín dụng

Thạc sỹ
Kinh doanh
và quản lý

Cao cấp Anh khung
B2 Châu Âu

Cán bộ, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ

ban nhân dân tỉnh
Lai Châu

Ủy ban nhân dân
tỉnh Lai Châu 01/6/2005

Đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh Điện

Biên nhiệm kỳ 2021-
2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 7 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 4 người. Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã:  Mường Khoa, Bản Bo, Bình Lư, Khun Há
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức
vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học hàm, học
vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 Lò Văn Biên 15/10/1976 Nam Việt Nam Cống Không Xã Mường Tè, tỉnh
Lai Châu

Số nhà 021, tổ dân phố
số 23, phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu
12/12

Đại học Sư
phạm, ngành Sư

phạm Lịch sử
Không Cao cấp Trung sơ cấp

Cán bộ, Bí thư Đảng
ủy xã; Bí thư Chi bộ
Ban Chỉ huy Quân sự
xã; Chủ tịch Hội đồng
nhân dân xã Mường
Khoa, tỉnh Lai Châu

Đảng ủy xã
Mường Khoa,
tỉnh Lai Châu

21/7/2000

Đại biểu Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

nhiệm kỳ 2021-
2026

2 Sùng A Hồ 03/3/1976 Nam Việt Nam Mông Không Xã Khao Mang, tỉnh
Lào Cai

Số nhà 63, tổ dân phố
số 19, phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu
12/12

Đại học Nông
lâm, chuyên

ngành Trồng trọt

Thạc sỹ Khoa
học cây trồng Cao cấp Anh khung

B1 Châu Âu

Cán bộ, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy

Lai Châu
Tỉnh ủy Lai Châu 19/4/2000

Đại biểu Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

nhiệm kỳ 2021-
2026

3 Vàng Văn Kẻo 12-7-1986 Nam Việt Nam Lào Không Xã Bản Bo, tỉnh Lai
Châu

Bản Nà Ít, xã Bản Bo,
tỉnh Lai Châu 12/12

Đại học Công
nghệ thông tin và

truyền thông
Thái Nguyên,
chuyên ngành
Quản trị Văn

phòng

Không Trung
cấp

Anh trình độ
B

Cán bộ, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ
xã; Phó Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam xã; Chủ
tịch Hội Nông dân xã

Bản Bo, tỉnh Lai
Châu

Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt

Nam xã Bản Bo,
tỉnh Lai Châu

18/10/2012

4 Lò Văn Ngân 13-7-1994 Nam Việt Nam Lào Không Xã Bản Bo, tỉnh Lai
Châu

Bản Nà Hiềng, xã Bản
Bo, tỉnh Lai Châu 12/12

Học Viện Nông
nghiệp Việt

Nam, chuyên
ngành Xã hội

học

Không Trung
cấp

Tiếng Thái,
Tiếng Lự

Cán bộ, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ
xã; Phó Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã; Bí thư

Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí

Minh xã Bản Bo, tỉnh
Lai Châu

Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt

Nam xã Bản Bo,
tỉnh Lai Châu

03/7/2020

Đại biểu Hội
đồng nhân dân xã

Bản Bo khóa
XXI, nhiệm kỳ

2021- 2026

5 Đồng Thị Nghĩa 07/8/1975 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu

Số nhà 20, đường 30/4,
tổ dân phố số 27,

phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

12/12
Đại học Sư

phạm, chuyên
ngành Lý - Toán

Thạc sĩ Chính
sách công Cao cấp Anh khung

B1 Châu Âu

Cán bộ, Phó Trưởng
ban, Ban Văn hóa -
Xã hội, Hội đồng
nhân dân tỉnh Lai

Châu

Ban Văn hóa -
Xã hội, Hội đồng
nhân dân tỉnh Lai

Châu

14/9/2003

Đại biểu Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

nhiệm kỳ 2021-
2026

6 Lò Thị Minh Phương 05/5/1990 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu

Tổ dân phố số 6,
phường Đoàn Kết, tỉnh

Lai Châu
12/12

Đại học Kinh tế
quốc dân,

chuyên ngành
Quản lý Kinh tế

Không Sơ cấp

Anh bậc 2
khung năng
lực ngoại
ngữ Việt

Nam

Công chức, Trung
tâm Phục vụ Hành

chính công tỉnh, Văn
phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh Lai Châu

Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh

Lai Châu
20/02/2020
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7 Lý Vần Tải 02/5/1980 Nam Việt Nam Giáy Không Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố số 24,
phường Tân Phong,

tỉnh Lai Châu
12/12

Học viện Chính
trị Quân sự,

chuyên ngành
Xây dựng Đảng
và Chính quyền

nhà nước

Không Cao cấp Anh khung
B1 Châu Âu

Công chức, Phó Bí
thư Chi bộ; Phó
Trưởng ban, Ban

Tuyên giáo và Dân
vận Tỉnh uỷ Lai Châu

Ban Tuyên giáo
và Dân vận Tỉnh

uỷ Lai Châu
27/01/2005

8 Vùi Văn Tiến 08/9/1981 Nam Việt Nam Giáy Không Xã Bình Lư, tỉnh Lai
Châu

Tổ dân phố số 9,
phường Đoàn Kết, tỉnh

Lai Châu
12/12

Đại học Thái
Nguyên, chuyên
ngành Kỹ thuật

điện tử viễn
thông

Không Cao cấp Anh trình độ
B

Công chức, Phó
Trưởng phòng, Phòng

Bưu chính – Viễn
thông – Công nghệ
thông tin, Sở Khoa
học và Công nghệ

tỉnh Lai Châu

Sở Khoa học và
Công nghệ, tỉnh

Lai Châu
28/10/2013

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 8 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 5 người. Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức
vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học hàm, học
vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các xã: Pắc Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có) Ghi chúGiáo

dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học hàm, học
vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Sỹ Cảnh 25/4/1974 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vạn Xuân, tỉnh
Hưng Yên

Đường Nguyễn Chí
Thanh, tổ dân phố số

7, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

12/12

Học viện Tài
chính, chuyên

ngành Tài chính
- Ngân hàng

Thạc sỹ Kinh
doanh và quản

lý
Cao cấp

Anh
khung B1
Châu Âu

Cán bộ, Uỷ viên Ban
Chấp hành Đảng bộ

tỉnh; Phó Bí thư Đảng
ủy Hội đồng nhân dân

tỉnh Lai Châu; Phó
Chủ tịch Hội đồng

nhân dân tỉnh Lai Châu

Hội đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu 24/5/1996

Đại biểu Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

nhiệm kỳ 2021-
2026

2 Vừ Thị Mai Dinh 26-10-1988 Nữ Việt Nam Mông Không Xã Pú Nhung, tỉnh
Điện Biên

Tổ dân phố số 19,
phường Tân Phong,

tỉnh Lai Châu
12/12

Học viện An
ninh Nhân dân,
chuyên ngành
Điều tra trinh

sát.

Thạc sĩ, Xây
dựng Đảng và
chính quyền
Nhà nước

Cao cấp
Đại học
Tiếng
Anh

Cán bộ, Uỷ viên Ban
Chấp hành Đảng bộ
tỉnh; Uỷ viên Ban

Chấp hành Đảng bộ
các cơ quan Đảng tỉnh;
Uỷ viên Ban Thường
vụ, Ban Chấp hành

Đảng uỷ Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh;

Phó Bí thư Chi bộ Ban
Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi;  Phó
Chủ tịch Uỷ ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn;
Chủ tịch Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam

tỉnh Lai Châu

Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam

tỉnh Lai Châu
17/02/2011

3 Lò Văn Học 14/11/1973 Nam Việt Nam Thái Không Xã Than Uyên, tỉnh
Lai Châu

Thôn Chom Chăng,
xã Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu
12/12

Đại học Giao
thông vận tải,
chuyên ngành
Xây dựng cầu

đường bộ

Thạc sĩ Quản lý
kinh tế Cao cấp

Anh
khung B1
Châu Âu

Cán bộ, Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy
xã Tân Uyên, tỉnh Lai

Châu

Đảng ủy xã Tân
Uyên, tỉnh Lai

Châu
20/11/2005

Đại biểu Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

nhiệm kỳ 2021 –
2026

4 Khúc Thị Kim Liên 23-9-1991 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Ngự Thiên, tỉnh
Hưng Yên

Số nhà 021, đường
Phạm Ngọc Thạch,
tổ dân phố số 26,

phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

12/12
Đại học Y,

chuyên ngành
Bác sĩ đa khoa

Không Không
Anh

TOEFL
IBT

Viên chức, Khoa Nội
tổng hợp, Bệnh viện

Đa khoa tỉnh Lai Châu

Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Lai Châu
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5 Lò Văn Phương 25/4/1983 Nam Việt Nam Thái Không Xă Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu

Thôn Phiêng Lúc, xã
Tân Uyên, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học Sư
phạm Hà Nội,
chuyên ngành

Công tác xã hội

Không Cao cấp Anh trình
độ A2

Cán bộ, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ
xã; Phó Trưởng ban,

Ban Văn hóa - Xã hội,
Hội đồng nhân dân xã

Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu

Ban Văn hóa - Xã
hội, Hội đồng nhân
dân xã Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

17/6/2006

Đại biểu Hội
đồng nhân dân
xã Tân Uyên

khoá I nhiệm kỳ
2021 – 2026

6 Sùng Thị Mỹ Thơm 25-6-1985 Nữ Việt Nam Mông Không Phường Đoàn Kết,
tỉnh Lai Châu

Số nhà 030, đường
Bế Văn Đàn, Tổ dân
phố số 5, phố Quyết
Tiến, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

12/12

Viện Đại học
Mở Hà Nội,

chuyên ngành
Luật Kinh tế

Không Trung
cấp

Anh trình
độ A2

Công chức, Ban Công
tác Đoàn và thanh

thiếu nhi, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam

tỉnh Lai Châu

 Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam

tỉnh Lai Châu
30/7/2013

7 Nguyễn Thanh Thuỷ 20-11-1979 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Kiều Phú, Thành
phố Hà Nội

Số nhà 099, đường
Hoàng Văn Thái, tổ

dân phố số 19,
phường Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

12/12 Đại học Y khoa,
ngành Y

Thạc sĩ Nội
khoa Cao cấp

Anh
khung B1
Châu Âu

Viên chức, Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng
bộ Bộ phận Bệnh viện

Đa khoa tỉnh; Phó
Giám đốc Bệnh viện

Đa khoa tỉnh Lai Châu

Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Lai Châu 04/4/2003

8 Lò Văn Tỉnh 15/01/1987 Nam Việt Nam Khơ
Mú Không Xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai

Châu

Bản Quyết Tiến, xã
Pắc Ta, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học Công
đoàn, chuyên

ngành Công tác
xã hội

Không Trung
cấp

Anh
TOEFL

IBT

Công chức, Phó Chánh
Văn phòng Đảng ủy xã
Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu

Văn phòng Đảng
ủy xã Nậm Sỏ, tỉnh

Lai Châu
19/5/2017

Đại biểu Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

nhiệm kỳ 2016-
2021, nhiệm kỳ

2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 8 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 5 người. Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có) Ghi chúGiáo

dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học hàm, học
vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Than Uyên, Mường Than
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi
chúGiáo

dục
phổ

thông

Chuyên môn, nghiệp
vụ,

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Vàng A Dông 03/7/1995 Nam Việt Nam Mông Không Xã Tả Lèng, tỉnh
Lai Châu

Bản Pho Lao Chải, xã
Tả Lèng, tỉnh Lai Châu 12/12

Học viện Thanh thiếu
niên Việt Nam,

chuyên ngành Xây
dựng Đảng và chính

quyền Nhà nước

Không Sơ cấp
Anh

trình độ
A2

Công chức, Ban Công tác
đoàn và thanh thiếu nhi, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam tỉnh Lai Châu

 Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc

Việt Nam tỉnh
Lai Châu

04/11/2024

2 Tao Văn Giót 16/8/1990 Nam Việt Nam Lự Không Xã Bình Lư, tỉnh
Lai Châu

Bản Nậm Ngùa, xã
Mường Than, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, chuyên

ngành Trồng trọt

Thạc sĩ
Khoa học
cây trồng

Cao cấp

Anh
khung

B1 Châu
Âu

Cán bộ, Bí thư Đảng uỷ,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân

xã Mường Than, tỉnh Lai
Châu

Đảng uỷ xã
Mường Than,
tỉnh Lai Châu

15/6/2011

Đại biểu Quốc hội khoá
XV, nhiệm kỳ 2021-2026;
Đại biểu Hội đồng nhân

dân xã Mường Than khoá I
nhiệm kỳ 2021-2026

3 Nguyễn Quang Huy 03/8/1984 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Sông Lô, tỉnh
Phú Thọ

Số nhà 79, đường Trần
Thủ Độ, tổ dân phố số 5,
phường Đoàn Kết, tỉnh

Lai Châu

12/12
Học viện Hành chính
Quốc gia, ngành Hành

chính học
Không Trung

cấp

Anh
trình độ

B

Công chức, Phòng Văn xã,
Văn phòng Ủy ban nhân

dân tỉnh Lai Châu

Văn phòng Ủy
ban nhân dân
tỉnh Lai Châu

09/7/2013

4 Đào Xuân Huyên 07/6/1973 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lê Lợi, tỉnh
Hưng Yên

Tổ dân phố số 2, phường
Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu 12/12

Đại học sư phạm Việt
Bắc, ngành Hoá Học;
Đại học Mở Hà Nội,
ngành Luật Kinh tế;

Đại học Kinh tế Quốc
dân, ngành Quản trị

Kinh doanh

Thạc sỹ
Hoá học,
Thạc sỹ
Quản lý
Kinh tế -

Chính
sách

Cao cấp
Anh

trình độ
B

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ Hội đồng

nhân dân tỉnh Lai Châu; Bí
thư Chi bộ 1; Trưởng ban,
Ban Văn hoá - Xã hội, Hội

đồng nhân dân tỉnh Lai
Châu

 Ban Văn hoá -
Xã hội, Hội

đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

22/4/2004

Đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu nhiệm
kỳ 2016-2021; nhiệm kỳ

2021-2026

5 Phương Thị Lan 10/01/1984 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Mường Kim,
tỉnh Lai Châu

Số nhà 34, phố Tô Vĩnh
Diện, khu 5B, xã Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

12/12
Đại học Sư

phạm,chuyên ngành
Ngữ văn

Không Không Không
Giáo viên Trường Trung
học cơ sở Than Uyên, xã
Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Trường THCS
Than Uyên, xã

Than Uyên
tỉnh Lai Châu

6 Sùng A Nủ 12-11-1983 Nam Việt Nam Mông Không Phường Đoàn Kết,
tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố Sùng Chô,
phường Đoàn Kết, tỉnh

Lai Châu
12/12

Học viện Chính trị
Quân sự, ngành Xây
dựng Đảng và Chính

quyền Nhà nước

Thạc sĩ
Khoa học
chính trị

Cao cấp

Anh
khung

B1 Châu
Âu

Công chức, Uỷ viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
Uỷ viên Ban Thường vụ

Đảng ủy các cơ quan Đảng
tỉnh; Bí thư Chi bộ; Phó
Trưởng ban Thường trực
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai

Châu

Ban Tổ chức
Tỉnh ủy Lai

Châu
14/3/2006

Đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu nhiệm
kỳ 2016-2021; nhiệm kỳ

2021-2026
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7 Lò Thị Thoan 02/3/1984 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Mường Kim,
tỉnh Lai Châu

Số nhà 05, ngõ 18,
đường Thanh niên, khu
7, xã Than Uyên, tỉnh

Lai Châu

12/12

Đại học Kinh doanh
và Công nghệ Hà Nội,

chuyên ngành Luật
Kinh tế; Đại học Sư
phạm, chuyên ngành

Toán

Thạc sỹ
Quản lý
kinh tế

Cao cấp

Anh
khung

B1 Châu
Âu

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ xã; Phó

Trưởng ban, Ban Kinh tế -
Ngân sách, Hội đồng nhân
dân xã Than Uyên, tỉnh Lai

Châu

Ban Kinh tế -
Ngân sách,

Hội đồng nhân
dân xã Than

Uyên, tỉnh Lai
Châu

29/11/2011
Đại biểu Hội đồng nhân

dân xã Than Uyên khoá I
nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 7 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 4 người.

Lai Châu, ngày      tháng       năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi
chúGiáo

dục
phổ

thông

Chuyên môn, nghiệp
vụ,

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Mường Kim, Khoen On
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBBC ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chúGiáo

dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ,

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Quang Đoàn 16-10-1988 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Bất Bạt,

Thành phố Hà
Nội

Tổ dân phố số 22,
phường Tân Phong, tỉnh

Lai Châu
12/12

Đại học Nông
lâm Thái

Nguyên, chuyên
ngành Quản lý

Đất đai

Thạc sĩ
Quản lý
Đất đai

Trung
cấp

Anh
khung B1
Châu Âu

Công chức, Phòng Kinh tế
ngành – Tái định cư, Văn

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Lai Châu

Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh

Lai Châu
16/10/2014

2 Dương Quốc Hoàn 15/8/1978 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Thọ Phú, tỉnh
Thanh Hoá

Số nhà 30, đường Trần
Quốc Mạnh, tổ dân phố

số 10, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

12/12

Học viện Tài
chính, chuyên

ngành Tài chính -
Tín dụng

Thạc sỹ
Tài

chính -
ngân
hàng

Cao cấp
Anh

khung B1
Châu Âu

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ Hội đồng nhân

dân tỉnh; Bí thư Chi bộ 2;
Trưởng ban, Ban Kinh tế -
Ngân sách, Hội đồng nhân

dân tỉnh Lai Châu

Ban Kinh tế -
Ngân sách, Hội
đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

30/7/2005

Đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh Lai

Châu nhiệm kỳ 2021-
2026

3 Điêu Thị Quỳnh
Ngân 02/7/1990 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Mường Chiên,

tỉnh Sơn La

Số nhà 009, tổ dân phố
số 19, phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu
12/12

Đại học Sư phạm
Hà Nội, chuyên
ngành Công tác

xã hội

Không Trung
cấp

Anh trình
độ A1

Công chức, Phó Trưởng ban,
Ban Công tác đoàn và thanh
thiếu nhi,  Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai

Châu

 Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Lai

Châu

22/4/2022

4 Tẩn Thị Quế 17/7/1979 Nữ Việt Nam Dao Không Xã Khổng Lào,
tỉnh Lai Châu

Số nhà 027, đại lộ Lê
Lợi, tổ dân phố số 10,

phường Tân Phong, tỉnh
Lai Châu

12/12
Đại học Sư

phạm, chuyên
ngành Sinh - Hoá

Thạc sỹ
giáo dục
và phát

triển
cộng
đồng

Cao cấp
Anh

khung B1
Châu Âu

Cán bộ, Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ; Bí thư Đảng uỷ
Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó
Chủ tịch Hội đồng nhân dân

tỉnh Lai Châu

Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu 04/01/2007

Đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

5 Hoàng Thị Thuận 21-5-1987 Nữ Việt Nam Thái Không
Phường Mường
Lay, tỉnh Điện

Biên

Số nhà 25, đường
Nguyễn Chí Thanh, tổ
dân phố số  7, phường
Tân Phong, tỉnh Lai

Châu

12/12

Đại học Văn hoá
Hà Nội, chuyên
ngành Văn hoá
dân tộc thiểu số

Việt Nam

Không Cao cấp
Anh

khung B1
Châu Âu

Công chức, Phó Trưởng ban,
Ban Công tác Đoàn và thanh
thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu

Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Lai

Châu

26/01/2016

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 5người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 3 người. Lai Châu, ngày      tháng      năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Trung
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